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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thi hành án dân sự


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ,
Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh cảnh sát môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định). Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ về dự thảo Nghị định với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Thể chế hóa chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng về công tác THADS, ngày 14/11/2008, lần đầu tiên Quốc hội đã thông qua Luật THADS. Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập sau 5 năm triển khai Luật THADS, theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Sau khi Luật THADS năm 2008 ra đời, các cấp có thẩm quyền đã ban hành 51 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gồm: 03 Nghị định của Chính phủ, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 18 Thông tư, 17 Thông tư liên tịch, 01 Quy chế phối hợp liên ngành, 03 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 01 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 05 Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành quy phạm nội bộ trong hệ thống tổ chức THADS; mặt khác vẫn áp dụng 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành trước khi có Luật THADS (có Phụ lục kèm theo).

Để hướng dẫn các điều khoản mà Luật sửa đổi, bổ sung giao cho Chính phủ quy định; đồng thời để đồng bộ, thống nhất pháp luật về THADS, thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật, cần thiết xây dựng 01 Nghị định chung (gộp 03 Nghị định thành 01 Nghị định) để quy định chi tiết các vấn đề trong Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đã giao cho Chính phủ hướng dẫn.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Để xây dựng Nghị định, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp thành lập Ban soạn thảo với sự tham gia của đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số chuyên gia. Ban soạn thảo đã tiến hành nhiều hoạt động phục vụ việc xây dựng Nghị định, như: 

1. Rà soát Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan hiện hành để tìm ra các nội dung cần quy định trong dự thảo Nghị định.

2. Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập 02 lần; gửi dự thảo lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản; thường xuyên tổ chức các cuộc họp của Thường trực Tổ biên tập.

3. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ trong quá trình soạn thảo và gửi dự thảo lấy ý kiến trực tiếp các đơn vị có liên quan. 

4. Báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn.

5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực và cán bộ trực tiếp làm công tác dân sự ở địa phương để cho ý kiến về dự thảo Nghị định.

6. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.
7. Tổ chức lấy ý kiến của một số Bộ, ngành có liên quan về dự thảo Nghị định và xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của các Bộ, ngành.

8. Tổ chức Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định. 

9. Tổ chức nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo trình Chính phủ. 

III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Bảo đảm tính khả thi, cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính nói chung và THADS nói riêng, phù hợp với các quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật THADS, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Hướng dẫn các điều khoản mà Luật sửa đổi, bổ sung giao cho Chính phủ quy định; đồng thời để đồng bộ, thống nhất pháp luật về THADS, thuận tiện cho việc áp dụng, thực hiện pháp luật, do đó kế thừa, giữ ổn định, phát huy hiệu quả những quy định của 03 Nghị định hiện hành, đồng thời gộp 03 Nghị định thành 01 Nghị định và thu hút 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào Nghị định.

Cụ thể là: (1) Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, (2) Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS, (3) Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS, (4) Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các cơ quan THADS tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển, (5) Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành dân sự.

3. Hướng dẫn một số nội dung cần thiết mà trong Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS không giao cho Chính phủ, nhưng thực tế cần hướng dẫn.

IV. PHẠM VI VÀ NHỮNG NỘI DUNG LỚN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung

Với các quan điểm nêu trên, dự thảo Nghị định dự kiến có 92 điều, trong đó thu hút ... điều từ các Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP, pháp điển hóa .... điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch và quy định mới ... điều.

2. Những nội dung lớn của Nghị định
a) Quy định chung
Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, theo đó Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13. Nghị định này được áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, công chức làm công tác thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
b) Cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS, công chức, viên chức, người lao động làm công tác THADS

- Quy định cụ thể hệ thống tổ chức cán bộ cơ quan THADS; cơ quan quản lý THA, cơ quan THA trong quân đội, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự (Mục 1 Chương II).
- Quy định về việc thi tuyển và bổ nhiệm Chấp hành viên; điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên thi hành án (Mục 2 Chương II).
- Thẻ, công cụ hỗ trợ, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ đối với Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác THADS (Mục 3 Chương II).

Ngoài những nội dung thu hút từ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã quy định lại về cấp hiệu của công chức THADS theo hướng gom lại số lượng nhóm đối tượng để thiết kế cho hợp lý, đồng thời bổ sung thêm viên chức, người lao động vào đối tượng được cấp trang phục, cấp hiệu, phù hiệu THADS.

c) Thủ tục thi hành án dân sự
Ngoài những nội dung thu hút từ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã bổ sung một số quy định mới sau:
- Đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực mà đương sự yêu cầu thi hành án lại thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án và tổ chức việc thi hành án. Yêu cầu thi hành án trong trường hợp này phải kèm theo quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án hoặc tài liệu khác chứng minh đã trả lại đơn yêu cầu thi hành án và bản án, quyết định chưa thi hành xong (khoản 5 Điều 40).

- Các khoản thu khác cho Nhà nước quy định tại điểm c khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự là khoản tiền, tài sản được thu cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng gây thất thoát tài sản của Nhà nước (khoản 4 Điều 42).
- Quy định việc miễn, giảm phí thi hành án cho người được thi hành án trong trường hợp họ cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và các trường hợp khác.

- Xác minh điều kiện thi hành án.

- Công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về THADS.

- Quy định việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có hoặc không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

d) Điều khoản thi hành

- Quy định các cơ quan THADS cấp huyện thuộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

- Quy định hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, đa số các Bộ, ngành đồng ý với nội dung cơ bản của dự thảo. Tuy nhiên, còn có một vấn đề có ý kiến khác nhau, Bộ Tư pháp xin ý kiến của Chính phủ như sau: 

1. Khoản 1 Điều 60 về kê biên tài sản để thi hành án
Phương án 1:

1. Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm lần đầu mà tài sản của người phải thi hành án bị bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố cho người khác, không được người phải thi hành án thừa nhận tài sản là của mình, không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án trong trường hợp sau đây:

a) Chưa hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật đối với tài sản phải đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng;

b) Hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản giữa người phải thi hành án với người khác bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

Phương án 2: Không có khoản 1 nêu trên.

2. Khoản 1 Điều 63 về bán đấu giá tài sản thi hành án

1. Trường hợp bán tài sản thông qua tổ chức bán đấu giá thì Chấp hành viên phải ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản nêu rõ quyền, nghĩa vụ của các bên; người mua được tài sản bán đấu giá nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày mua được tài sản bán đấu giá. 

Tổ chức bán đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Phương án 1: Tiền bán tài sản được thanh toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giao được tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Trong thời gian chưa giao được tài sản, cơ quan thi hành án làm thủ tục đứng tên gửi số tiền đó vào ngân hàng theo loại tiền gửi tiết kiệm 01 tháng cho đến khi giao được tài sản; phần lãi suất tiền gửi tiết kiệm sẽ được cộng vào số tiền gửi ban đầu để thi hành án. 

Phương án 2: Tiền bán tài sản được thanh toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan thi hành án dân sự nhận được tiền bán đấu giá tài sản.

Trên đây là các nội dung chính của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản thuyết minh; (3) Bản tập hợp ý kiến đóng góp của Bộ, Ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân; (4)Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp; (5) Báo cáo đánh giá tác động; (6) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định; (7) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định; (8) Bản đối chiếu giữa Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, Nghị định số 125/2013/NĐ-CP và dự thảo Nghị định)
	Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PTT Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Các Thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Uỷ ban Tư pháp của QH; 

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chính phủ;


- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, Tổng cục THADS. 
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